
 
       

 
    

 

 

            

   

   
 

  

  

 

           

 

     

   
   

   

    
   

 

   
   

                 
         

     

     

     

 
             

        

   

       

               

               
        

                

             

 
 

 
JV-255 V  Lệnh Cấm  Trẻ  Vị  Thành Niên 

 
Sau Phiên Điều Trần  

 Thư  ký  tòa  án  sẽ  đóng  dấu  ngày  vào  đây  khi  nộp  đơn.  

Chỉ nhằm mục đích
cung  cấp  thông  tin  

Không  nộp  lên  tòa  

Điền tên  tòa  án và  địa chỉ  đường phố:  
Tòa  Thượng  Thẩm  Quận California  

Điền  tên  của  trẻ  
Tên  của  trẻ  

Tòa án  sẽ điền mã số vụ  kiện khi  mẫu đơn được nộp.  
Mã số Vụ kiện: 

Không nộp lên tòa 

  Lệnh gốc  ☐ ☐____________ Lệnh sửa đổi 

① Người  Được Bảo Vệ (tên):   

② Người Bị Ngăn Cấm 

*  Họ và tên:

*  Giới tính:  Nam Nữ   Phi  nhị  giới  

*  Tuổi:  (Nếu không  biết  tuổi,  vui  lòng ghi  tuổi  ước  lượng)

Ngày sinh:  Chiều  cao:  Cân nặng:

Màu  tóc: Màu  mắt:

Chủng  tộc: 

Quan hệ  với  người  tại  mục  ①:  

Địa  chỉ  của  người  bị  ngăn  cấm:

Thành phố:  Tiểu bang:  Mã Zip:

(Trường thông tin  có dấu  sao (*)  là bắt  buộc  để  có thể  thêm  lệnh này 
vào cơ  sở  dữ  liệu của  cảnh sát  California.  Cung cấp  tất  cả  thông tin mà  quý  
vị biết.)  

 

☐  ☐  ☐

 

   

  

 _________________________________ 
 ________________ _______  _________ 

③ Người  Được Bảo Vệ  Khác ☐ 
Ngoài người tại mục ①, các cá nhân sau đây cũng được bảo vệ theo các điều khoản được nêu tại các mục ⑪ đến ⑮. 
Họ và tên Quan hệ với người tại mục  ①:  Tuổi 

☐ Đánh dấu vào đây nếu quý vị cần liệt kê thêm người. Liệt kê trên một tờ giấy riêng, viết “JV-255, Người Được Bảo Vệ 
Khác” ở đầu trang, và đính kèm tờ giấy đó vào mẫu này. 

④ Ngày Hết Hiệu Lực 
Lệnh cấm này, trừ các lệnh được ghi chú bên dưới, † sẽ  hết  hiệu lực  vào ngày:  

(ngày):  tại (thời điểm):   ☐ sáng ☐ chiều ☐ nửa đêm. 

†  Các lệnh về quyền nuôi con và thăm nom vẫn có hiệu lực sau khi lệnh cấm hết hạn. Các lệnh về quyền nuôi con và 
thăm nom thường hết hạn khi trẻ đủ 18 tuổi. 

• Nếu không ghi ngày, lệnh cấm sẽ hết hiệu lực sau ba năm kể từ ngày phiên điều trần được nêu tại mục ⑤ a. 

• Nếu không ghi giờ, lệnh cấm sẽ hết hiệu lực lúc nửa đêm vào ngày hết hạn. 

Lệnh này phải được thi hành trên toàn lãnh thổ  Hoa Kỳ. Xem trang 6.|  
Đây là Lệnh của Tòa án. 

Judicial Council of California, courts.ca.gov 
Rev. January 1,  2026, Mandatory Form  
Fam. Code, §§ 6218, 6322.5, 6380, 6389;  
Pen. Code, § 31360; Welf.  & Inst. Code,  
§§ 213.5, 213.7, 304, 362.4, 726.5;  
Cal. Rules of Court, rules 5.620, 5.625, 5.630  

Lệnh Cấm Trẻ Vị Thành Niên Sau Phiên Điều Trần JV-255 V, Trang 1 / 8 
(CLETS—OJV) 

http://courts.ca.gov/
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Mã số Vụ kiện: 
Không nộp lên tòa 

⑤ Điều trần 
a. Phiên điều trần được tổ chức vào (ngày): với (Tên của cán bộ tư pháp): 
b. Những người sau đây đã có mặt tại phiên điều trần (chọn tất cả các phương án phù hợp): 
Người được nêu trong ① Luật sư của người được nêu trong ① (tên): ☐

☐

 

Người được nêu trong ② Luật sư của người được nêu trong ② (tên): 

⑥ Phiên Tòa Trong Tương Lai ☐ 
☐ Người nêu tại mục  ① ☐ Người nêu tại mục  ②  phải  có  mặt  tại  tòa vào:  
Ngày: Thời gian: ☐ sáng ☐ chiều 
Phòng ban: để xem xét  (nêu vấn  đề):

Tên và địa chỉ của tòa án nếu khác với trang 1: 

Gửi đến Người được nêu trong ② 
Tòa án đã ban hành lệnh cấm dài hạn. Xem các mục từ ⑦ đến ⑱. Nếu quý vị không tuân thủ lệnh này, quý vị 
có thể bị truy tố hình sự, giam giữ tại trung tâm vị thành niên, nhà tù hoặc trại giam, và bị phạt tiền. Việc bắt cóc 
hoặc giấu trẻ em vi phạm lệnh này là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. 

⑦ Cấm Sở Hữu Súng, Linh Kiện Súng, và Đạn Dược 
a. Quý vị không được sở hữu, tàng trữ, nắm giữ, mua hoặc cố gắng mua, nhận hoặc cố gắng nhận, hoặc bằng bất
kỳ cách nào khác có được bất kỳ vật phẩm bị cấm nào được liệt kê ở mục b.

b. Những vật phẩm bị cấm là: 
(1) Súng các loại; 
(2) Linh kiện súng, gồm thân súng, khung súng và bất kỳ vật nào có thể dùng hoặc dễ chuyển đổi thành thân súng hoặc 
khung súng (xem Bộ luật Hình sự § 16531; và 

(3) Đạn dược. 

c. Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được lệnh này, quý vị phải bán, gửi lưu giữ tại đại lý súng được cấp phép, hoặc nộp cho 
cơ quan thực thi pháp luật tất cả các vật bị cấm mà quý vị hiện đang sở hữu hoặc kiểm soát. 

d. Nếu cơ quan hành pháp yêu cầu, quý vị phải giao nộp ngay lập tức các vật bị cấm. 

e. Trong vòng 48 giờ sau khi nhận được lệnh này, quý vị phải nộp biên nhận cho tòa án chứng minh rằng tất cả vật dụng bị 
cấm đã được giao nộp, gửi lưu kho hoặc bán. (Quý vị có thể sử dụng mẫu DV-800/JV-270. Biên Nhận Súng, Linh Kiện 
Súng Và Đạn Dược.) Nếu cơ quan hành pháp đã tống đạt cho quý vị lệnh cấm, quý vị phải ngay lập tức giao nộp bất kỳ vật 
bị cấm nào mà quý vị sở hữu khi cán bộ yêu cầu. Trong vòng 48 giờ, quý vị phải nộp bản sao biên nhận cho cơ quan thực 
thi pháp luật đó. 

f. ☐ Quyền sở hữu súng hoặc đạn dược cho công việc: Thẩm phán đã xác định đủ căn cứ để cấp ngoại lệ theo Bộ luật Gia 
đình, Điều 6389(h). Các lệnh này được ghi trên mẫu WV-276, Cấp Phép Sở Hữu Súng Hoặc Đạn Dược Phục Vụ Công 
Việc. 

Đây là Lệnh của Tòa án. 
Rev. January 1, 2026 Lệnh Cấm Trẻ Vị Thành Niên Sau Phiên Điều Trần JV-255 V, Trang 2 / 8 

(CLETS—OJV) 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/DV-800
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/JV-270


    
 

  

 

 
        

 
    

 

 

         

 

        
 

    
   
   
   

  
  
  
  

    
    
    
    

  
 

  
   

   
    

   
   
   

  
  
  
  

  
  
  
  

    
    
    
    

 
                    

         

 
  

  
 

  

  

Mã số Vụ kiện: 
Không nộp lên tòa 

 ☐⑧   Người Bị  Ngăn Cấm Có Vật Phẩm Bị  Cấm  
Tòa xác định quý vị có các vật phẩm bị cấm sau: 

a.  Súng,  linh  kiện  súng  và/hoặc  băng  đạn  

Mô tả (bao gồm số sê-ri nếu biết) Địa điểm, nếu biết 
Bằng chứng tuân
thủ đã  nộp tòa  

(1) ☐ (ngày): ____________ 
(2) ☐ (ngày): ____________ 
(3) ☐ (ngày): ____________ 
(4) ☐ (ngày): ____________ 

b. Đạn dược 

Mô tả 
Số lượng, nếu biết 

Địa điểm, nếu biết 
Bằng chứng tuân  
thủ đã  nộp tòa  

(1) ☐ (ngày): ____________ 
(2) ☐ (ngày): ____________ 
(3) ☐ (ngày): ____________ 
(4) ☐ (ngày): ____________ 

☐ Đánh dấu vào đây để liệt kê các vật phẩm bổ sung. Liệt kê trên một tờ giấy riêng, viết “JV-255, Người Bị Ngăn Cấm Có Vật 
Phẩm Bị Cấm” ở đầu trang, và đính kèm tờ giấy đó vào mẫu này. 

⑨ Người Bị  Ngăn Cấm Chưa Tuân Thủ  Việc Giao Nộp Các Vật Phẩm Bị  Cấm  ☐ 
a. Tòa  xác  định rằng quý vị  chưa  hoàn toàn tuân thủ các  lệnh đã  được  ban hành trước  đó vào
(ngày):   Tòa  chưa  nhận được  biên nhận hoặc  bằng  chứng  tuân thủ cho tất  cả  các  vật  phẩm
được  liệt  kê  trong mục  ⑧.

b. Thông  Báo Cho Cơ  Quan Công Tố  
Tòa  án sẽ  ngay lập tức  thông  báo cho cơ  quan công tố sau  về  việc  vi  phạm  này  
(cơ  quan công  tố):

⑩   Phiên Tòa Xem  Xét Việc Tuân Thủ  Lệnh Về  Súng,  Linh Kiện Súng và Đạn  Dược Quý vị  phải  tham  dự  ☐

phiên tòa  nêu trong ⑥  để  chứng minh rằng quý vị  đã  giao nộp,  bán hoặc  cất  giữ  đúng cách tất  cả  các  vật  phẩm  bị  cấm  (mô tả  
trong mục  ⑦b)  mà  quý vị  vẫn còn giữ  hoặc  sở  hữu,  bao  gồm  bất  kỳ  vật  phẩm  nào được  liệt  kê  trong ⑧.  Nếu quý  vị  không 
tham  dự  phiên tòa  được  nêu trong mục  ⑥,  thẩm  phán có thể  xác  định rằng quý vị  đã  vi  phạm  lệnh ngăn  cấm  và  thông báo cho 
cơ  quan hành pháp  và  luật  sư  công tố  về  việc  vi  phạm.  

Đây là Lệnh của Tòa án. 
Rev. January 1, 2026 Lệnh Cấm Trẻ Vị Thành Niên Sau Phiên Điều Trần JV-255 V, Trang 3 / 8 

(CLETS—OJV) 



    
 

  

 

 
        

 
    

 

 

 
   

                 
    

   
              

                   

         

  
              
   

               
              
                 
    

               

   
              

           

                 
              

                   
                 

                
                 

         

  
          

 

    

                   
 

          

    

                   
     

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐  ☐

Mã số Vụ kiện: 
Không nộp lên tòa 

⑪ Cấm Sở Hữu Áo Giáp 
Quý vị không được sở hữu, tàng trữ hoặc mua áo giáp (được định nghĩa trong Bộ luật Hình sự § 16288). Quý vị phải giao nộp 
bất kỳ áo giáp nào mà mình đang sở hữu. 

⑫ Không Được Tìm Kiếm Những Người Được Bảo Vệ 
Quý vị không được thực hiện bất kỳ hành động nào để tìm kiếm bất kỳ người nào được bảo vệ theo lệnh này hoặc thành viên 
gia đình, người chăm sóc, hoặc người giám hộ của họ, bao gồm cả địa chỉ hoặc vị trí của họ. 

☐ Nếu đánh dấu, lệnh này không được ban hành vì tòa án xác định có lý do chính đáng để không ban hành lệnh. 

⑬ Lệnh Cấm Lạm Dụng ☐ 
Quý vị không được thực hiện các hành vi sau đối với người nêu trong mục ① và bất kỳ người nào được liệt kê 
trong mục ③: 

Quý vị không được quấy rối, tấn công, đánh, đe dọa, hành hung (tình dục hoặc dưới hình thức khác), đánh người, bám theo, 
rình rập, quấy rối tình dục, phá hoại tài sản cá nhân, theo dõi, mạo danh (trên internet, bằng phương tiện điện tử hoặc bằng cách 
khác), ngăn cản việc đi lại, làm phiền qua điện thoại hoặc phương tiện điện tử khác (bao gồm liên lạc lặp đi lặp lại), hoặc làm 
phiền/làm xáo trộn sự bình yên. 

☐ (Nếu đánh dấu, vụ việc này liên quan đến bạo lực gia đình và quý vị không được thực hiện bất kỳ hành vi nào nêu dưới đây.) 

• “Gây rối trật tự” nghĩa là phá vỡ sự bình yên về tinh thần hoặc cảm xúc của ai đó. Hành vi này có thể thực hiện trực tiếp 
hoặc gián tiếp, ví dụ thông qua người khác. Việc này cũng có thể thực hiện bằng bất kỳ phương tiện nào, như điện thoại, 
tin nhắn hoặc trực tuyến. Gây rối trật tự bao gồm cả kiểm soát cưỡng bức. 

• “Kiểm soát cưỡng bức” nghĩa là một số hành vi giới hạn một cách vô lý quyền tự do và quyền cá nhân của bất kỳ người 
nào được bảo vệ theo lệnh cấm này. Ví dụ bao gồm cô lập họ khỏi bạn bè, người thân hoặc các nguồn hỗ trợ khác; ngăn 
cản tiếp cận thức ăn hoặc nhu cầu cơ bản; kiểm soát hoặc theo dõi họ, bao gồm di chuyển, liên lạc, hành động, tiền bạc 
hoặc quyền truy cập dịch vụ; và ép buộc họ làm việc gì đó bằng sức mạnh, đe dọa hoặc hăm dọa, kể cả dựa trên tình 
trạng nhập cư thực tế hoặc nghi ngờ. Kiểm soát cưỡng bức còn bao gồm kiểm soát sinh sản, nghĩa là điều khiển các 
quyết định sinh sản của ai đó, bằng cách sử dụng sức mạnh, đe dọa hoặc hăm dọa để ép buộc hoặc ngăn cản mang thai, 
và kiểm soát hoặc can thiệp vào biện pháp tránh thai, mang thai hoặc quyền tiếp cận thông tin y tế. 

⑭ Lệnh Cấm Liên Lạc ☐

a. a. Quý vị không được phép liên lạc  với người nêu tại ①,   với người nêu  tại ③, trực  tiếp hoặc  gián tiếp bằng bất  kỳ 

phương tiện nào,  bao gồm  điện thoại,  thư,  email  hoặc  các  phương tiện điện tử  khác.

b. ☐ Trừ mục 14a: 

(1) Quý vị có thể có liên lạc ngắn gọn và hòa bình với người tại nêu tại mục ① chỉ để trao đổi về quyền thăm nom con 
theo lệnh tòa. 

(2) Quý vị chỉ có thể liên lạc hoặc gặp con trong thời gian thăm nom theo lệnh tòa. 

(3) Khác (giải thích): _____________________________________________________________________________ 

c. Liên lạc bằng văn bản hòa bình qua luật sư hoặc người giao giấy tờ pháp lý hoặc người khác để thực hiện các thủ tục tòa án 
được phép và không vi phạm lệnh này. 

Đây là Lệnh của Tòa án. 
Rev. January 1, 2026 Lệnh Cấm Trẻ Vị Thành Niên Sau Phiên Điều Trần JV-255 V, Trang 4 / 8 

(CLETS—OJV) 
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Mã số Vụ kiện: 
Không nộp lên tòa 

⑮  Lệnh Yêu Cầu Giữ  Khoảng Cách☐

a. Quý vị phải giữ khoảng cách ít nhất (cụ thể): yard đối với (đánh dấu vào tất cả những đối tượng áp dụng): 
Người được nêu trong ①

Nhà của người được nêu trong ①.

Công việc hoặc nơi làm việc của người nêu trong ①

Nhà của người được nêu trong ①.

Trường của người được nêu trong ①. 

Người được nêu trong ③.

Trường học hoặc nơi chăm sóc trẻ. 

Khác (nêu rõ):

b.☐ Trừ mục 15a:

Các lệnh yêu cầu giữ khoảng cách không áp dụng trong các trường hợp sau:
(1) Quý vị được phép trao đổi con cái cho các lần thăm theo lệnh của tòa án. Việc trao đổi phải thực hiện nhanh gọn và 
hòa bình. 
(2) Quý vị chỉ có thể liên lạc hoặc gặp con trong thời gian thăm nom theo lệnh tòa. 
(3) Khác (giải thích): ______________________________________________________________________________ 

⑯ Lệnh rời khỏi nơi cư trú☐ 
Quý vị phải rời khỏi ngay lập tức (địa chỉ): __________________________________________________________________ 

⑰ Thăm Con☐
Thẩm phán đã ra lệnh về việc thăm con trong vụ kiện này. 

a. Các lệnh cụ thể là:

b. Các lệnh được ghi trong mẫu đính kèm JV-205, Quyền Thăm Con (thời Gian Chăm Sóc Của Cha/mẹ) – Trẻ Vị Thành
Niên.

c. Các lệnh được ghi trong tài liệu đính kèm khác (ghi rõ mẫu hoặc tài liệu):

⑱  Bảo Vệ Động Vật☐
a. Quý vị phải giữ khoảng cách ít nhất yard với các động vật liệt kê dưới đây. 

b. Quý vị  không  được  lấy,  bán,  giấu,  quấy rối,  tấn công,  đe  dọa,  làm  hại,  loại  bỏ,  chuyển nhượng hoặc  cầm  cố các  động  vật 
liệt kê  dưới đây. 

c. Người nêu tại mục ① được quyền sở hữu, chăm sóc và kiểm soát duy nhất các động vật liệt kê dưới đây.
Tên  (hoặc  cách nhận dạng động vật khác) Loài động vật Giống (nếu biết) Màu 
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Mã số Vụ kiện: 
Không nộp lên tòa 

⑲ Tống đạt ☐

(Chọn a hoặc b) 

a. ☐ Không cần bất kỳ bằng chứng tống đạt nào khác. Người nêu tại mục ② đã tham dự phiên điều trần vào 
(ngày): . 

b. ☐ Người nêu tại mục ② không tham dự phiên điều trần. Bằng chứng tống đạt lệnh theo biểu mẫu JV-249 và 
JV-250 (nếu được cấp) đã được trình tòa. (Chọn tất cả những mục thích hợp): 
(1) Lệnh này có thể được giao qua thư. Lệnh của thẩm phán trong mẫu này giống như trong mẫu JV-250 trừ ngày 

hết hiệu lực. Người nêu tại ② phải được tống đạt (gửi) bản sao lệnh này qua thư hoặc trực tiếp. 

(2) Lệnh này phải được giao trực tiếp. Các lệnh của thẩm phán trong biểu mẫu này khác với lệnh trong JV-250, 
hoặc JV-250 chưa được cấp. Người nêu tại ② phải được tống đạt (gửi) bản sao lệnh này trực tiếp. 

(3) Tòa án đã ấn định một phiên tòa kiểm tra việc tuân thủ về súng và đạn dược. Người nêu trong mục ① phải tống 
đạt bản sao lệnh này cho người nêu trong mục ② bằng cách: 

(a) Tống đạt trực tiếp vào (ngày): 

(b) Gửi thư đến địa chỉ cuối cùng được biết của người trong mục ② trước (ngày): 

⑳Nhập Lệnh Cấm Vào Cơ Sở Dữ Liệu  
Trong vòng một ngày làm việc, lệnh này phải được nhập vào Hệ Thống Viễn Thông Thi Hành Luật Của Cảnh Sát California 
(CLETS). 

a. ☐

☐

 Tòa án sẽ nhập lệnh vào CLETS. 

b. Tòa án hoặc người được chỉ định sẽ gửi bản sao lệnh này cho cơ quan hành pháp địa phương.

Nếu tòa chỉ định người nào đó, vui lòng cung cấp tên:

Ngày: 

Cán bộ tư pháp 

Chứng Nhận Tuân Thủ Luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ 
Lệnh ngăn cấm (bảo vệ) này đáp ứng tất cả các yêu cầu về “tin cậy đầy đủ” của Luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ, 18 U.S.C. § 2265 
(1994) khi người bị ngăn cấm được thông báo. Tòa án này có thẩm quyền đối với các bên và vụ việc; người bị ngăn cấm đã hoặc sẽ 
được thông báo và có cơ hội trình bày kịp thời theo quy định của pháp luật tại khu vực pháp lý này. Lệnh này có hiệu lực và được 
thực thi tại mọi khu vực pháp lý trên 50 bang của Hoa Kỳ, Quận Columbia, tất cả đất thổ dân, và tất cả các lãnh thổ, liên 
bang, và tài sản của Hoa Kỳ, và sẽ được thực thi như thể là lệnh của khu vực pháp lý đó. 
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Mã số Vụ kiện: 
Không nộp lên tòa 

Hướng dẫn cho Cơ quan Hành pháp 

Ngày Bắt đầu và Ngày Kết thúc của Lệnh 
Các lệnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày sớm hơn trong các ngày sau đây: 

• Ngày phiên điều trần tại mục ⑤a trang 2; hoặc 
• Ngày bên cạnh chữ ký của thẩm phán tại trang 6. 

Các lệnh kết thúc vào ngày hết hạn tại mục ④ trang 1. Nếu không ghi ngày, các lệnh kết thúc ba năm kể từ ngày phiên điều 
trần tại mục ⑤a trang 2. 

Nhiệm Vụ Của Cán Bộ Tống Đạt Lệnh Này 
Cán bộ tống đạt lệnh này cho người bị ngăn cấm phải thực hiện các bước sau: 

• Hỏi xem người bị ngăn cấm có đang sở hữu bất kỳ vật phẩm bị cấm nào được liệt kê tại mục ⑥, hoặc có đang quản lý, 
kiểm soát bất kỳ vật phẩm nào trong số đó mà họ chưa nộp hay không. 

• Ra lệnh cho Người Bị Ngăn cấm ngay lập tức giao nộp cho quý vị tất cả các vật phẩm bị cấm. 

• Cấp biên nhận cho Người Bị Ngăn cấm đối với tất cả các vật phẩm bị cấm đã được giao nộp. 

• Hoàn tất bằng chứng tống đạt trực tiếp và nộp cho tòa án. Quý vị có thể sử dụng mẫu JV-268 cho mục đích này. 

• Trong vòng một ngày làm việc kể từ khi tống đạt, gửi bằng chứng tống đạt trực tiếp vào Hệ Thống Lệnh Cấm và Bảo Vệ 
của California (CARPOS), bao gồm tên của nhân viên thi hành và cơ quan hành pháp. 

Thi Hành Lệnh Cấm Tại California 
Bất kỳ cán bộ cơ quan hành pháp nào tại California, khi nhận được, xem, hoặc xác minh các lệnh trên bản giấy, trong Hệ thống 
Viễn thông Cơ quan Hành pháp California (CLETS), hoặc trong Hồ sơ Lệnh Bảo vệ NCIC, đều phải thi hành các lệnh này. 

Thông báo/Bằng chứng Tống đạt 
Cán bộ hành pháp nên xác định xem người bị ngăn cấm đã nhận được thông báo về lệnh hay chưa. Nếu thông báo không thể xác 
minh, người bị ngăn cấm phải được thông báo về các điều khoản của lệnh. Nếu người bị ngăn cấm sau đó không tuân thủ các 
lệnh, cán bộ cơ quan hành pháp phải tiến hành thi hành các lệnh này. (Bộ luật Hình sự § 836(c)(1); Bộ luật Gia đình, § 6383). 

Xem người bị ngăn cấm là đã “được tống đạt” (được thông báo) nếu: 

• Cán bộ thấy bản sao bằng chứng giao nộp hoặc xác nhận rằng Bằng Chứng Giao Nộp đã được lưu trong hồ sơ; hoặc 
• Người bị ngăn cấm đã được cán bộ thông báo về lệnh; hoặc (Bộ luật Gia đình § 6383; Bộ luật Hình sự § 836(c)(2).) Cán bộ 
có thể lấy thông tin về nội dung của lệnh trong Hệ Thống Lệnh Ngăn Cấm Và Bảo Vệ California (CARPOS). (Bộ luật Gia 
đình Code, § 6381(b), (c).) 

Bắt Giữ Nếu Vi Phạm Lệnh 
Nếu cán bộ có căn cứ hợp lý tin rằng người bị ngăn cấm đã được thông báo về lệnh và đã không tuân thủ, cán bộ phải bắt giữ 
người bị ngăn cấm. (Bộ luật Hình sự §§ 836(c)(1), 13701(b).) Vi phạm lệnh có thể là vi phạm điều 166 hoặc 273.6 của Bộ luật 
Hình sự. 
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Mã số Vụ kiện: 
Không nộp lên tòa 

Hướng dẫn cho Cơ quan Hành pháp 

Các Lệnh Xung Đột—Ưu tiên Thực thi 

Nếu có nhiều hơn một lệnh cấm được ban hành để bảo vệ người được bảo vệ khỏi người bị ngăn cấm, các lệnh đó 
phải được thi hành theo thứ tự ưu tiên sau (xem Bộ luật Hình sự Hình sự, § 136.2 và Bộ luật §§ 6383(h)(2), 6405(b)): 

1. Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp (EPO): Nếu một trong các lệnh là Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp (mẫu EPO-001), các điều khoản
(ví dụ, lệnh yêu cầu giữ khoảng cách) có tính khắt khe hơn so với các lệnh cấm/bảo vệ khác phải được thi hành. Các điều
khoản của lệnh khác không mâu thuẫn với EPO phải được thi hành.

2. Lệnh Không Tiếp xúc: Nếu lệnh cấm/bảo vệ bao gồm lệnh cấm liên lạc, lệnh cấm liên lạc đó phải được thi hành. Khoản
⑭ là  một  ví  dụ về  lệnh cấm  liên lạc. 

3. Lệnh Bảo vệ Hình sự (CPO): Nếu không có lệnh nào bao gồm điều khoản EPO hoặc lệnh cấm tiếp xúc, thì phải thi hành
lệnh CPO mới đây nhất. (Bộ luật Gia đình Gia đình, §§ 6383(h)(2) và 6405(b).) Ngoài ra, một Lệnh Cấm Tiếp Xúc Hình Sự
(CPO) được ban hành trong một vụ án hình sự liên quan đến các cáo buộc bạo lực gia đình, theo Bộ luật Hình sự, §§ 261,
261.5, hoặc trước đây là 262, hoặc các cáo buộc yêu cầu đăng ký tội phạm tình dục, phải được thi hành trước bất kỳ lệnh tòa
dân sự nào. (Bộ luật Hình sự § 136.2(e)(2).) Tất cả các điều khoản trong lệnh của tòa án dân sự không mâu thuẫn với CPO
đều phải được thi hành.

4. Lệnh Cấm Dân sự: Nếu có nhiều hơn một lệnh cấm dân sự (ví dụ: bạo lực gia đình, lạm dụng trẻ vị thành niên, người cao
tuổi, quấy rối dân sự), thì lệnh được ban hành sau cùng phải được thi hành. Những điều khoản không mâu thuẫn với lệnh cấm
dân sự mới nhất phải được thi hành.

(Thư ký Toà án sẽ điền vào phần này.) 

Chứng nhận của 
Thư ký tòa án 
[con dấu]  

—Chứng nhận của Thư ký tòa án— 
Tôi chứng nhận rằng Lệnh Cấm Trẻ Vị Thành Niên Sau Phiên Điều Trần này là bản sao đúng và 
chính xác  của  bản gốc  được  lưu hồ sơ  tại  tòa  án.

Ngày: ___________________ Thư  ký tòa  án,  người  ký   , Người đại diện  

Đây là Lệnh của Tòa án.
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